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I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 4 điểm). 
Hãy khoanh tròn vào chỉ một chữ cái đứng trước đáp án đúng nhất.
Câu 1. Câu thơ “Dân ta phải biết sử ta cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam” là của ai? – 
A. Phạm Văn Đồng                                       B. Hồ Chí Minh
C. Tôn Đức Thắng                                        D. Võ Nguyên Giáp
Câu 2: Lịch sử được hiểu là tất cả những gì
A. đã xảy ra trong quá khứ.                           B. đang diễn ra ở hiện tại.
C. sẽ xảy ra trong tương lai.                          D. đang diễn ra trong đời sống.
Câu 3. Truyền thuyết sơn tinh – thủy tinh thuộc loại tư loại tư liệu nào? 
A. Truyền miệng           B. Chữ viết            C. Hiện vật            D. Gốc
Câu 4. Trống đồng Đông Sơn thuộc loại tư loại tư liệu nào? 
A. Truyền miệng           B. Chữ viết            C. Hiện vật            D. Gốc
Câu 5. Con người có nguồn gốc từ đâu? 
A. Khỉ                  B. Đười ươi                 C. Tinh tinh                  D. Vượn người
Câu 6. Quá trình tiến hóa từ Vượn người thành người trải qua mấy giai đoạn 
A. 3                 B. 4                 C. 5                  D. 6
Câu 7. Xã hội nguyên thủy đã trải qua mấy giai đoạn 
A. 2                 B. 3                 C. 4                  D. 5
Câu 8. Người tinh khôn sống theo
A. Bầy                 B. Đàn                 C. Tổ                  D. Thị tộc
Câu 9: Xích đạo là đường
A. chia Trái Đất thành hai nửa bằng nhau.
B. vĩ tuyến lớn nhất, chỉ vuông góc với kinh tuyến gốc.
C. vĩ tuyến lớn nhất, cắt ngang chí tuyến Bắc và vòng cực.
D. vĩ tuyến lớn nhất, chia đôi Trái Đất, vuông góc với tất cả các kinh tuyến.
Câu 10: Các đường giao thông trên bản đồ được thể hiện bằng loại kí hiệu nào?
A. Kí hiệu điểm.
B. Kí hiệu đường.
C. Kí hiệu diện tích.
D. Kí hiệu chữ.
Câu 11: Trong ngày 22/12, nửa cầu Bắc có hiện tượng
A. chếch xa phía Mặt Trời nhiều nhất.
B. ngả về phía Mặt Trời nhiều nhất.
C. ánh sáng Mặt Trời chiếu vuông góc với mặt đất.
D. nhận được nhiều ánh sáng nhất.
Câu 12: Nước ta nằm ở khu vực giờ số mấy?
A. Khu vực giờ thứ 6.
B. Khu vực giờ thứ 7.
C. Khu vực giờ thứ 8.
D. Khu vực giờ thứ 9.
Câu 13: Nằm giữa hướng tây và hướng bắc là hướng 
A. tây bắc.
B. tây nam.
C. đông bắc.
D. đông nam.
Câu 14: Ý nào sau đây không phải là điều thú vị khi học Địa lí?
A. Khám phá nhiều hiện tượng tự nhiên, vùng đất mới lạ.
B. Hiểu được ý nghĩa của không gian sống.
C. Tự mình giải thích được các hiện tượng tự nhiên.
D. Tốn nhiều công sức chuẩn bị các dụng cụ hỗ trợ.
Câu 15: Chu kì để Trái Đất quay hết một vòng quanh Mặt Trời là
A. 1 tháng.
B. 1 năm.
C. 6 tháng.
D. 24 giờ.
Câu 16: Hướng tự quay quanh trục của Trái Đất có đặc điểm là
A. từ Đông sang Tây, thuận chiều kim đồng hồ.
B. từ Tây sang Đông, thuận chiều kim đồng hồ.
C. từ Tây sang Đông, ngược chiều kim đồng hồ.
D. từ Đông sang Tây, ngược chiều kim đồng hồ.

II. TỰ LUẬN ( 6 điểm)
Câu 1. (1.5 điểm)
Theo em những bạn thích học những môn học khác như Toán,Văn, Anh thì có cần biết Lịch sử không hãy giải thích tại sao ?
Câu 2. (1.0 điểm)
Em hãy vẽ sơ đồ quá trình tiến hóa từ vượn người thành người. Theo em người tối cổ và người tinh khôn có điểm gì khác nhau về hình dáng? 
Câu 3. (0.5 điểm)
Em hãy cho biết các di tích thời đồ đá được phân bố ở những tỉnh nào ngày nay.
Câu 4. (1,5 điểm) Trình bày hiện tượng ngày đêm luân phiên nhau.
Câu 5. (1,5 điểm) 
a. (1 điểm) Trên bản đồ hành chính có tỉ lệ 1 : 6 000 000, khoảng cách từ Thủ đô Hà Nội đến thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) là 5 cm. Vậy trên thực tế, thành phố Vinh cách Thủ đô Hà Nội bao nhiêu ki-lô-mét?
b. (0,5 điểm) Lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 diễn ra vào 20h ngày 12/05/2022 tại Việt Nam. Vậy khi đó ở các địa điểm Tô-ky-ô (Nhật Bản), Ma-ni-la (Phi-lip-pin) là mấy giờ? (Cho biết Việt Nam là +7, Nhật Bản là +9, Phi-lip-pin là +8)
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